
Thi hành 

xong
Đình chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2.669        14.482      11.573         2.909        29             1            14.452      7.601        1.438      1.387      51           6.114      6          43       6.557      263      31      13.014       18,92%

1 Cục THADS 44             241           165              76             1               -         240           176           47           44           3             124         -       5         57           7          -     193            26,70%

2 Chi cục TP Tây Ninh 242           2.188        1.768           420           8               -         2.180        1.029        203         201         2             825         1          -      1.111      40        -     1.977         19,73%

3 Chi cục Thị xã Hòa Thành 210           1.950        1.740           210           2               -         1.948        711           94           87           7             617         -       -      1.165      70        2        1.854         13,22%

4 Chi cục huyện Dương Minh Châu 158           1.438        1.190           248           1               -         1.437        861           163         158         5             695         2          1         543         26        7        1.274         18,93%

5 Chi cục huyện Châu Thành 294           1.830        1.405           425           1               1            1.828        1.046        165         162         3             880         1          -      694         79        9        1.663         15,77%

6 Chi cục huyện Tân Biên 172           1.534        1.325           209           -           -         1.534        820           64           64           -         755         1          -      703         3          8        1.470         7,80%

7 Chi cục huyện Tân Châu 392           1.752        1.360           392           2               -         1.750        987           244         229         15           739         1          3         757         6          -     1.506         24,72%

8 Chi cục huyện Gò Dầu 331           1.508        1.066           442           12             -         1.496        902           224         211         13           678         -       -      580         14        -     1.272         24,83%

9 Chi cục Thị xã Trảng Bàng 47             1.153        908              245           -           -         1.153        642           134         132         2             508         -       -      492         16        3        1.019         20,87%

10 Chi cục huyện Bến Cầu 779           888           646              242           2               -         886           427           100         99           1             293         -       34       455         2          2        786            23,42%

13,58% 5,34%
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Ban hành theo TT số: 06/2019/TT-BTP
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Ngày nhận báo cáo: 

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC CHIA THEO CƠ QUAN 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH VIÊN

Đơn vị  báo cáo: Cục THADS tỉnh Tây Ninh

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục THADS

02 tháng 2023 (Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/11/2022)

Đơn vị tính: Bản án, quyết định, việc và %

STT Tên chỉ tiêu

Tổng số  

bản án, 

quyết định 

đã nhận

Tổng số 

giải quyết

Chia ra:

Ủy thác thi 

hành án

Thu hồi, 

hủy quyết 

định THA

Tổng số 

phải thi 

hành

Chia ra:

Số chuyển 

kỳ sau 

Tỷ lệ thi hành 

xong trong số 

có điều kiện

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành 

án 

Trường 

hợp 

khác

Năm trước 

chuyển sang 

(trừ số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Thụ lý mới

Tổng số có 

điều kiện 

thi hành

Chia ra:

Chưa có 

điều kiện 

(trừ số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Hoãn 

thi hành 

án (trừ 

điểm c 

k1, Đ 

48)

Tổng số 

thi hành 

xong

Chia ra:

Đang thi 

hành

Hoãn 

theo 

điểm c 

k1, Đ 48

Đỗ Trung Hậu Võ Xuân Biên

A

Tổng số

Tây Ninh, ngày ...... tháng ..... năm 2022 Tây Ninh, ngày ...... tháng ..... năm 2022
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